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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
- Tên tiếng Việt: Tài nguyên địa chất
- Tên tiếng Anh: Earth resources
Mã số môn học: 7040123
Số tín chỉ: 3 TC (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết: 35 tiết;    Bài tập: 10 tiết;   Tự học: 90 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy                           	Mã giảng viên
	1. PGS.TS Trần Thanh Hải
	0401-06

	2. PGS.TS Ngô Xuân Thành
	0401-013

	3. Ngô Thị Kim Chi
	0401-02


2.2. Bộ môn: Địa chất
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất đại cương (7040107), Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104), Địa mạo đại cương và trầm tích đệ tứ (7040116), thạch học + TH (7040305)
3.2. Môn học học trước: Địa chất đại cương (7040107), Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104), Địa chất môi trường (7040111), Cơ sở địa chất thủy văn-địa chất công trình (7040506)
4. Mục tiêu của học phần: 
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài nguyên địa chất, các loại hình tài nguyên địa chất, thực trạng sử dụng và khai thác các loại tài nguyên địa chất ở Việt Nam. 
4.1. Về kiến thức 
4.1.1. Sinh viên cần nắm vững các khái niệm, phân loại về tài nguyên địa chất.
4.1.2. Hiểu biết về các loại tài nguyên địa chất ở Việt Nam và thực trạng sử dụng các tài nguyên đó.
4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng làm việc theo nhóm: sinh viên cần có kỹ năng tổ chức, phân chia công việc cho từng cá nhân để giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề cụ thể một cách hiệu quả.
4.2.2. Kỹ năng tư duy, phân tích: sinh viên có kỹ năng về nhận thức các loại tài nguyên địa chất, có khả năng phân tích những giá trị của các loại tài nguyên địa chất. 
4.2.3. Kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức: sinh viên phải biết sử dụng máy tính để tìm kiếm các thông tin, tổng hợp các thông tin trên cơ sở kiến thức lý thuyết, viết báo cáo.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Một số khái niệm về tài nguyên, phân loại tài nguyên, đặc điểm các loại tài nguyên khoáng sản, tài nguyên năng lượng, tài nguyên nước dưới đất, tài nguyên di sản địa chất.
6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	2
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm chung về tài nguyên địa chất
	1
	

	1.2
	Phân loại tài nguyên địa chất
	1
	

	Chương 2
	Tài nguyên khoáng sản
	15
	4.1.1; 4.1.2

	2.1
	Khoáng sản kim loại 
	5
	

	2.2
	Khoáng sản không kim loại
	5
	

	2.3
	Vật liệu xây dựng
	2
	

	Chương 3
	Tài nguyên năng lượng
	6
	4.1.1; 4.1.2

	3.1
	Than khoáng
	2
	

	3.2
	Dầu khí
	2
	

	3.3
	Urani
	2
	

	Chương 4
	Tài nguyên nước dưới đất
	7
	4.1.1; 4.1.2

	4.1
	Đặc điểm địa chất thủy văn
	2
	

	4.2
	Tài nguyên nước dưới đất
	2
	

	4.3
	Tài nguyên nước khoáng 
	2
	

	4.4
	Tài nguyên nước nóng (thủy địa nhiệt)
	1
	

	Chương 5
	Tài nguyên di sản địa chất
	5
	4.1.1; 4.1.2

	5.1
	Các di sản đã được nhà nước và quốc tế công nhận
	3
	

	5.2
	Các di sản tiểm năng ở nước ta
	2
	

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài tập
	Phân tích một loại tài nguyên địa chất ở Việt Nam, viết dưới dạng báo cáo.
	5
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	Seminar
	Trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu 
	5
	



7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận;
- Yêu cầu sinh viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 
	Bài tập sinh viên đã làm
	
30%

	3
	Điểm seminar
	Thảo luận, trao đổi trên lớp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút) hoặc thi vấn đáp và tham dự 80% số tiết.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính: 
[1]. Trần Văn Trị và nnk. Địa chất và tài nguyên Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009.
[2]. James R.Craig. Earth resources and the environment. Pearson.1998.
- Tài liệu tham khảo: 
 [3]. Nguyễn Văn Chữ, 1998. Địa chất khoáng sản. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội 1998.
[4]. Trần Bỉnh Chư và nnk, 2013. Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp kim loại. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
[5]. Trần Anh Ngoan. Địa chất các mỏ khoáng công nghiệp, tập 2, Trường đại học Mỏ-Địa chất 
[6]. Brian J.Skinner. Earth resources. Prentice Hall, 1986.
[7]. Fletcher C. Physical geology. The science of Earth, Wiley, 2011.
[8]. David K.Todd, Larry W.Mays. Groundwater hydrology, John Wiley, 2005.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	
Học viên cần chuẩn bị

	1-2
	Mở đầu
1.1. Khái niệm chung về tài nguyên Địa chất
1.2. Phân loại tài nguyên địa chất
	4
	
	
	Đọc tài liệu [1], [2]

	3-8

	Tài nguyên khoáng sản
2.1. Khoáng sản kim loại
2.2. Khoáng sản không kim loại
2.3. Vật liệu xây dựng
	30
	
	
	Đọc tài liệu [1], [2], tham khảo thêm [3], [4]

	9-12
	Tài nguyên năng lượng
3.1. Than khoáng
3.2. Dầu khí
3.2. Urani
	12
	
	
	Đọc tài liệu [1], [2], [3], tham khảo [7]

	13-16
	 Tài nguyên nước dưới đất
4.1 Đặc điểm địa chất thủy văn
4.2. Tài nguyên nước dưới đất
4.3. Tài nguyên nước khoáng 
4.4. Tài nguyên nước nóng (thủy địa nhiệt)
	14
	
	
	Đọc tài liệu [1], [2], [8]

	Chương 5
	Tài nguyên di sản địa chất
5.1. Các di sản đã được nhà nước và quốc tế công nhận
5.2. Các di sản tiểm năng ở nước ta
	10
	
	
	

	Bài tập
	Phân tích một loại tài nguyên địa chất ở Việt Nam, viết dưới dạng báo cáo.
	
	10
	
	

	Seminar
	Trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu
	
	10
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